
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 
- Tên dự toán mua sắm: Dự án phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Khu KTQP Mường Chà, tỉnh Điện Biên/Quân khu 2 năm 2024. 
- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư, Cá giống, Cây trồng thực hiện mô hình chăn nuôi 

Cá. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 60 ngày. 
- Địa điểm thực hiện: Các xã trên địa bàn xã Mường Chà, Nà Bủng, Nà Hỳ, Mường Nhé, Si Pa 

Phìn/tỉnh Điện Biên. 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 
1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung 
- Tiêu chuẩn hàng hóa: Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa đáp ứng được theo yêu cầu, 

con giống đảm bảo sinh trưởng tốt, khỏe mạnh, hàng hóa đảm bảo bao bì nguyên vẹn, không xước xát, 
ẩm mốc, dập vỡ.  

- Kiểm tra, thử nghiệm: Hàng hóa phải được kiểm tra trước khi nhà thầu thực hiện bàn giao cho 
đơn vị sử dụng.  

- Vận chuyển hàng hóa: Nhà thầu có biện pháp vận chuyển phù hợp với điều kiện khí hậu, thời 
tiết tại địa điểm nhà thầu cung ứng. Đảm bảo hàng hóa không bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển. 
Thay mới hàng hóa trong trường hợp bị lỗi do vận chuyển gây ra.  

- Con giống có nguồn gốc từ cơ sở đảm bảo an toàn dịch bệnh động vật (có tài liệu chứng minh 

kèm theo E-HSDT). 

(Nhà thầu phải có cam kết bằng văn bản cho toàn bộ các nội dung yêu cầu của Mục này) 
1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 
- Thông số kỹ thuật của hàng hóa phải đáp ứng tương đương hoặc tốt hơn các thông số kỹ thuật 

và các tiêu chuẩn sau đây: Được kết luận là Đạt khi đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí trong mục Yêu cầu 
kỹ thuật của hàng hóa dưới đây: 

STT Tên hàng hóa/dịch 
vụ liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 
Kết quả đánh giá 

Đạt Không đạt 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
CÁ TRẮM CỎ + 
VẬT TƯ 

   

1.1 Cá Trắm cỏ giống 

Quy cỡ giống ≥ 12cm/con. Nhận dạng: 
Cá khoẻ mạnh. Cá khoẻ mạnh, linh 
hoạt, không bị bệnh, ngoại hình cân đối, 
không dị hình, không mất nhớt, không 
bị tổn thương. 
Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của con 
giống theo quy định hiện hành. 

Xuất xứ: Việt Nam, có chứng chỉ nguồn 
gốc giống 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 



STT Tên hàng hóa/dịch 
vụ liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 
Kết quả đánh giá 

Đạt Không đạt 

1.2 

Thức ăn hỗn hợp có 
hàm lượng Protein 
≥ 26% 

Protein (min) 26%; Béo thô (min) 4%; 

Độ ẩm (max) 11%; Xơ thô (max) 6%; 
Canxi (min) 1%; Phôtpho (min) tổng số 
0,5%; Lysine tổng số (min) 0,8%; 
Methionine + Cystine (min) 0,5%; 

Ethoxyquin (max): 150ppm; Khoáng 

tổng số 14% 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

1.3 Vôi bột 
Hàm lượng CaO: 60%; Magie 26% và 
các nguyên tố vi lượng khác. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

1.4 
Thuốc, hóa chất, 
chế phẩm sinh học 

Theo định mức của Quyết định số 
11/2024/QĐ-UBND, ngày 24/4/2024 

của UBND tỉnh Điện Biên quy định 
định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong 
thực hiện các hoạt động khuyến nông, 
chương trình, dự án phát triển sản xuất 
nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn 
tỉnh Điện Biên. 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 Zeolite 

Thành phần: Yucca Schidigera: 10%; 
Al2O3: 80.000 mg/kg; MgO: 150 

mg/kg; SiO2: 60.000mg/kg 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 EM gốc Bacillus subtilis 1x 1010 CFU;  

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 

không đáp ứng 

 Probiotic 

Thành phần: Bacillus subtilis 109 CFU; 

Alpha Amylase 10.000 UI; Protease 

400 IU 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 Men vi sinh 

Thành phần: Tổng vi sinh vật 1 x 106 

CFU/g; Chất mang thanh trùng 1.108 

cfu/g; Nts: 1,48%; P2O5: 3,65%; K2O: 

0,76%; Boric: 200mg/kg; Kẽm 
150mg/kg; Độ ẩm 29,5%; 
Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 Iodine 

Thành phần: PVD Iodine: 100mg/ 1lit 

dung dịch; Iodine phức hợp: 60% 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 



STT Tên hàng hóa/dịch 
vụ liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 
Kết quả đánh giá 

Đạt Không đạt 

 CuSO₄ Thành phần: Coper (min – max): 

20.480 – 30.720/lít; CuSO₄.5H2O: 

80.000 – 120.000 mg/lít 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

2 
CÁ RÔ PHI ĐƠN 
TÍNH + VẬT TƯ 

   

2.1 
Cá Rô phi đơn tính 
giống  

Quy cỡ giống ≥ 5 cm/con. Nhận dạng: 
Cá khoẻ mạnh, linh hoạt, không bị 
bệnh, ngoại hình cân đối, không dị hình, 
không mất nhớt, không bị tổn thương. 
Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của con 
giống theo quy định hiện hành. 
Xuất xứ: Việt Nam, có chứng chỉ nguồn 
gốc giống. 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

2.2 

Thức ăn hỗn hợp có 
hàm lượng Protein 
≥ 24%. 

Protein (min) 24%; Béo thô (min) 4%; 

Độ ẩm (max) 11%; Xơ thô (max) 6%; 
Canxi (min) 1%; Phôtpho (min) tổng số 
0,5%; Lysine tổng số (min) 0,8%; 
Methionine + Cystine (min) 0,5%; 

Ethoxyquin (max): 150ppm; Khoáng 

tổng số 14% 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

2.3 
Thuốc, hóa chất, 
chế phẩm sinh học 

Theo định mức của Quyết định số 
11/2024/QĐ-UBND, ngày 24/4/2024 

của UBND tỉnh Điện Biên quy định 
định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong 
thực hiện các hoạt động khuyến nông, 
chương trình, dự án phát triển sản xuất 
nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn 
tỉnh Điện Biên. 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 Vôi  

Hàm lượng CaO: 60%; Magie 26% và 

các nguyên tố vi lượng khác. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 Zeolite 

Thành phần: Yucca Schidigera: 10%; 
Al2O3: 80.000 mg/kg; MgO: 150 

mg/kg; SiO2: 60.000 mg/kg 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 EM gốc Bacillus subtilis 1x 1010 CFU;  

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 



STT Tên hàng hóa/dịch 
vụ liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 
Kết quả đánh giá 

Đạt Không đạt 

 Probiotic 

Thành phần: Bacillus subtilis 109 CFU; 

Alpha Amylase 10.000 UI; Protease 

400 IU 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 Men vi sinh 

Thành phần: Tổng vi sinh vật 1 x 106 

CFU/g; Chất mang thanh trùng 1.108 

cfu/g; Nts: 1,48%; P2O5: 3,65%; K2O: 

0,76%; Boric: 200mg/kg; Kẽm 
150mg/kg; Độ ẩm 29,5%; 
Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 Iodine 

Thành phần: PVD Iodine: 100mg/ 1lit 

dung dịch; Iodine phức hợp: 60% 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 CuSO₄ Thành phần: Coper (min – max): 

20.480 – 30.720/lít; CuSO₄.5H2O: 

80.000 – 120.000 mg/lít 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

3 
CÁ CHÉP LAI 
THƯƠNG PHẨM 

   

3.1 Cá Chép lai V1  

Cá Chép lai V1 giống ≥5cm/con. 
Cá chép lai V1 giống phải đảm bảo các 
yêu cầu chất lượng và kỹ thuật theo quy 
định. Tỷ lệ dị hình < 1%. Màu sắc: Màu 
sắc tươi sáng, bóng đẹp. Trạng thái hoạt 
động: Khỏe mạnh, khả năng bơi ngược 
dòng tốt. Hiện trạng sức khỏe: Không 
nhiễm bệnh. 

Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của con 
giống theo quy định hiện hành. 
Xuất xứ: Việt Nam, có chứng chỉ nguồn 
gốc giống. 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

3.2 

Thức ăn hỗn hợp có 
hàm lượng Protein 

≥ 24% 

Protein (min) 24%; Béo thô (min) 4%; 

Độ ẩm (max) 11%; Xơ thô (max) 6%; 
Canxi (min) 1%; Phôtpho (min) tổng số 
0,5%; Lysine tổng số (min) 0,8%; 
Methionine + Cystine (min) 0,5%; 

Ethoxyquin (max): 150ppm; Khoáng 

tổng số 14% 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

3.3 Vôi bột 
Hàm lượng CaO: 60%; Magie 26% và 
các nguyên tố vi lượng khác 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 

cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 



STT Tên hàng hóa/dịch 
vụ liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 
Kết quả đánh giá 

Đạt Không đạt 

3.4 
Thuốc, hóa chất, 
chế phẩm sinh học 

Có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, còn hạn 
sử dụng, đảm bảo tiêu chuẩn của nhà 
sản xuất và được phép lưu hành tại Việt 
Nam. 

Thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học 
theo định mức của Quyết định số 
11/2024/QĐ-UBND, ngày 24/4/2024 

của UBND tỉnh Điện Biên quy định 
định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong 
thực hiện các hoạt động khuyến nông, 
chương trình, dự án phát triển sản xuất 
nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn 
tỉnh Điện Biên  

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 Zeolite 

Thành phần: Yucca Schidigera: 10%; 
Al2O3: 80.000 mg/kg; MgO: 150 

mg/kg; SiO2: 60.000mg/kg 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 

nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 EM gốc Bacillus subtilis 1x 1010 CFU;  

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 Probiotic 

Thành phần: Bacillus subtilis 109 CFU; 

Alpha Amylase 10.000 UI; Protease 

400 IU 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 Men vi sinh 

Thành phần: Tổng vi sinh vật 1 x 106 

CFU/g; Chất mang thanh trùng 1.108 

cfu/g; Nts: 1,48%; P2O5: 3,65%; K2O: 

0,76%; Boric: 200mg/kg; Kẽm 
150mg/kg; Độ ẩm 29,5%; 
Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 Iodine 

Thành phần: PVD Iodine: 100mg/ 1lit 

dung dịch; Iodine phức hợp: 60% 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 CuSO₄ Thành phần: Coper (min – max): 

20.480 – 30.720/lít; CuSO₄.5H2O: 

80.000 – 120.000 mg/lít 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

4 

KHOAI TÂY 
GIỐNG + VẬT 
TƯ 

   



STT Tên hàng hóa/dịch 
vụ liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 
Kết quả đánh giá 

Đạt Không đạt 

4.1 Giống khoai tây 

Giống khoai tây Marabel 
Giống đảm bảo sạch sâu bệnh, không dị 
dạng; có kích thước củ đồng đều; mầm 
mập, khỏe, kích thước củ giống khoảng: 
30-40 củ/kg, có từ 2-3 mầm dài 2-

20mm. Giống nhập khẩu từ CHLB 
Đức, có hồ sơ nhập khẩu; Cấp độ giống 
được xác nhận theo tiêu chuẩn Châu 
Âu. Có chứng chỉ nguồn gốc giống. 
Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của cây 
trồng theo quy định hiện hành. 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

4.2 Đạm Urê 

Thành phần: 
Đạm: ≥46% 

Biuret: 1% 

Độ ẩm: 0.4% 

Xuất xứ: Phú Mỹ (hoặc tương đương)/ 
Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

4.3 Kali  

Thành phần: 
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 61%  
Độ ẩm: 0,5% 

Xuất xứ: Phú Mỹ (hoặc tương đương)/ 
Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

4.4 Lân 

Thành phần: 
Lân hữu hiệu P2O5hh: 16% 

Hàm lượng axit tự do (% khối lượng 

quy về P2O5hh): 4% 

Cadimi (Cd): 12 mg/kg 

Lưu huỳnh (S): 10% 

Độ ẩm: 12% 

Xuất xứ: Lâm Thao (hoặc tương 
đương)/ Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

4.5 Vôi bột  

Hàm lượng CaO: 60%; Silic: 7%; 
Magie 26% và các nguyên tố vi lượng 
khác. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

4.6 Thuốc BVTV 

Theo định mức của Quyết định số 
726/QĐ-BNN-KN ngày 24/2/2022 của 
Bộ Nông Nghiệp quyết định về việc ban 
hành định mức kinh tế kỹ thuật khuyến 
nông Trung Ương  

(Mã sản phẩm: TR2302) 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 

nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 
Thuốc trị mốc 
sương, thối nhũn, 

Thành phần: Mancozeb 640 g/kg; 
Metalaxyl 80g/kg 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 

Một trong các 
nội dung yêu 



STT Tên hàng hóa/dịch 
vụ liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 
Kết quả đánh giá 

Đạt Không đạt 
trừ rệp, bọ trĩ, bọ 
cánh cứng 

yêu cầu tại 
cột (3) 

cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 
Thuốc trừ sâu 
khoang, sâu xám 

Thành phần: Bacillus thurigiensis 
16.000 IU; Granulosis vỉut 108 PIB 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 

Phân huỷ chất hữu 
cơ, tăng hiệu quả 
bám dính 

Thành phần: Tổng vi sinh vật 1 x 10^6 
CFU/g; Chất mang thanh trùng 1.10^8 
cfu/g; Nts: 1,48%; P2O5: 3,65%; K2O: 

0,76%; Boric: 200mg/kg; Kẽm 
150mg/kg; Độ ẩm 29,5%; dạng bột. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

5 

SA NHÂN 
GIỐNG + VẬT 
TƯ 

   

5.1 
Cây giống sa nhân 
tím 

Cây gieo từ hạt có bầu 

Quy cách bầu: 10-15cm 

Chiều cao vút ngọn ≥ 60cm; Đường 
kính gốc ≥ 0,6cm; Sinh trưởng phát 
triển tốt không bị sâu bệnh; Cây trên 12 
tháng tuổi, có chứng chỉ nguồn gốc 
giống. Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của 
cây trồng theo quy định hiện hành. 
Xuất xứ: Cây bản địa của địa phương (ở 
Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La)/ 
Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

5.2 Đạm Ure 

Thành phần: 
Đạm: ≥46% 

Biuret: 1% 

Độ ẩm: 0.4% 

Xuất xứ: Phú Mỹ (hoặc tương đương)/ 
Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

5.3 Lân 

Thành phần: 
Lân hữu hiệu P2O5hh: 16% 

Hàm lượng axit tự do (% khối lượng 

quy về P2O5hh): 4% 

Cadimi (Cd): 12 mg/kg 

Lưu huỳnh (S): 10% 

Độ ẩm: 12% 

Xuất xứ: Lâm Thao (hoặc tương 
đương)/ Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

5.4 Kali 

Thành phần: 
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 61%  
Độ ẩm: 0,5% 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 

Một trong các 
nội dung yêu 



STT Tên hàng hóa/dịch 
vụ liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 
Kết quả đánh giá 

Đạt Không đạt 
Xuất xứ: Phú Mỹ (hoặc tương đương)/ 
Việt Nam 

yêu cầu tại 
cột (3) 

cầu tại cột (3) 

không đáp ứng 

5.5 Thuốc BVTV 

Theo định mức của Quyết định số 
726/QĐ-BNN-KN ngày 24/2/2022 của 
Bộ Nông Nghiệp quyết định về việc ban 
hành định mức kinh tế kỹ thuật khuyến 
nông Trung Ương  

(Mã sản phẩm: TR2306) 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 Thuốc trừ sâu 

Thành phần: Emamectin benzoate 
125g/kg + Additves 875g/kg 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 
Thuốc trừ vi khuẩn, 
nấm 

Thành phần: Azoxystrobin 210g/l + 
Difenoconazole 130g/l + Hexaconazole 

50g/l 

Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 
nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

 

Phân huỷ chất hữu 
cơ, tăng hiệu quả 
bám dính 

Thành phần: Tổng vi sinh vật 1 x 10^6 
CFU/g; Chất mang thanh trùng 1.10^8 
cfu/g; Nts: 1,48%; P2O5: 3,65%; K2O: 

0,76%; Boric: 200mg/kg; Kẽm 
150mg/kg; Độ ẩm 29,5%; dạng bột. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Đáp ứng đầy 
đủ nội dung 
yêu cầu tại 

cột (3) 

Một trong các 

nội dung yêu 
cầu tại cột (3) 
không đáp ứng 

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được xác định là “Đạt” khi đề xuất về kỹ thuật trong hồ sơ dự 
thầu đáp ứng đầy đủ nội dung yêu cầu tại cột (4) và được xác định là “Không đạt” khi không 
đáp ứng được một trong các yêu cầu tại cột (4) 

* Ghi chú: 
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính 

chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự 
thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp 
nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” 
hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. 

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương 
với các hàng hóa đã nêu trên. 

1.2.3. Các yêu cầu khác 
- Đối với con giống được nhập từ ngoại tỉnh vào, ngoài các yêu cầu tại mục 1.2.2 Chương V, phải 

đảm bảo các yêu cầu sau:  
+ Con giống vận chuyển khác tỉnh phải được kiểm dịch theo quy định hiện hành. 
- Tất cả  hàng hóa chào thầu phải đảm bảo và nêu rõ: 
+ Nêu rõ xuất xứ của hàng hoá, ký mã hiệu, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất của hàng hóa. 
+ Bản cam kết các hàng hóa chào thầu phải mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, được đóng gói 

theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 
+ Catalogue hàng hoá: Nêu đầy đủ, rõ ràng các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm bao gồm: số lượng, 



chủng loại, ký mã hiệu, xuất xứ, nhãn mác, tính năng, thông số kỹ thuật, thông số bảo hành từng loại hàng 
hoá. 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp của toàn bộ hàng hoá cung cấp. Trường hợp xảy 
ra bất kỳ khiếu kiện liên quan đến hàng hoá mà nhà thầu cung cấp thì Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách 
nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho bên mời thầu nêu trường hợp xảy ra tranh chấp, khiếu 
kiện. 

- Thu hồi; đổi trả: chịu toàn bộ trách nhiệm; bồi thường mọi thiệt hại trong trường hợp hàng hóa 
đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, không sử dụng được, có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm 
quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mời thầu hoặc phát hiện nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa 
không hợp pháp. 

- Yêu cầu về bảo hành:  
+ HSDT phải xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành sau khi cấp con giống đảm bảo hiệu 

quả, hợp lý nhưng không làm thay đổi giá gói thầu đã chào. 
+ Nhà thầu cam kết phải cử 02 nhân sự của gói thầu này phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện giao 

nhận, theo dõi con giống liên tục trong 07 -10 ngày sau khi cấp giống. Theo dõi, xử lý khi con giống có 

biểu hiện về ốm đau, bệnh tật nếu các hộ dân phản ánh, thông tin về Chủ đầu tư. Nếu con giống bị ốm 
đau, dịch bệnh khi có yêu cầu của Chủ đầu tư, trong vòng thời gian tối đa 24 giờ, Nhà thầu phải cử cán 
bộ kỹ thuật có mặt tại địa phương thực hiện dự án để phối hợp với Chủ đầu tư có biện xử lý con giống. 
Biện pháp khắc phục, đổi trả con giống phải được thực hiện trong vòng 02 ngày, mọi chi phí nhà thầu 
phải chịu hoàn toàn.  

+ Khuyến khích tăng thời gian bảo hành của hàng hóa. 
* Lưu ý: Các loại hồ sơ kèm theo chứng minh các yêu cầu trên phải được đính kèm cùng E-HSDT 

nhằm chứng minh tính đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSDT. Nếu Hồ sơ dự thầu không đính kèm theo 
để chứng minh các yêu cầu trên thì Hồ sơ dự thầu được xét không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và bị đánh 
giá là không đạt yêu cầu về kỹ thuật. 

Mục 2. Bản vẽ: Không có. 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 
- Trong quá trình thương thảo hợp đồng đề nghị nhà thầu được mời tham gia thương thảo hợp 

đồng kiểm tra mẫu hàng hóa (giống, vật tư) để đối chiếu lại với nội dung E-HSDT nhà thầu đề xuất.  
*Cách kiểm tra cần tiến hành gồm có: Trường hợp cần thiết, sau thương thảo hợp đồng, khi đã 

kiểm tra điều kiện tiếp nhận con giống, vật tư, Chủ đầu tổ chức kiểm tra thực trạng con giống, vật tư theo 
E-HSMT tại địa điểm Nhà thầu đã đăng ký (địa điểm chăn nuôi tập trung hoặc khu tân đáo, đại lý cung 
cấp vật tư) trước khi Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và khi nhà thầu vận chuyển đến địa điểm nghiệm 
thu và cấp phát. 

 
 


